
Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 01 

Phần I: Trắc nghiệm 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp số đúng: 

a) Số 2017 đọc là: 

A. Hai nghìn một trăm mười bảy. 

B. Hai nghìn không trăm một bảy. 

C. Hai nghìn không trăm mười bảy. 

D. Hai không một bảy đơn vị. 

b) Số “ Năm nghìn năm trăm linh năm” viết là: 

A. 50505 B. 5505 C. 5055 D. 5005 

Bài 2: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Giá trị của chữ số 8 trong số 8471 là bao nhiêu? 

A. 8 B. 80 C. 800 D. 8000 

Bài 3: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

a) Quãng đường từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh dài khoảng 1730….. 

A. cm B. m C. hm D. km 

b) Quãng đường từ nhà em đến trường dài khoảng 1700….. 

A. cm B. m C. hm D. km 

Bài 4: Viết theo mẫu: 

Ba nghìn, một trăm, hai chục, bảy đơn vị 3127 

Hai nghìn, hai trăm, ba chục, bốn đơn vị ……………… 

Sáu nghìn, hai chục, ba đơn vị ……………… 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

Chín nghìn, tám đơn vị ……………… 

Bài 5: Viết số liền trước, liền sau của mỗi số sau: 

Số liền trước Số đã cho Số liền sau 

……….. 6421 ……….. 

……….. 8912 ……….. 

……….. 3138 ……….. 

……….. 5670 ……….. 

……….. 9999 ……….. 

 

Phần II: Tự luận 

Bài 6: Cho 4 chữ số 4, 5, 0, 2. 

a) Hãy viết tất cả các số có 4 chữ số khác nhau từ 4 chữ số trên. 

 ............................................................................................................................  

b) Sắp xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn. 

      ............................................................................................................................  

Bài 7: Hãy viết các số có 4 chữ số trong đó chữ số hàng nghìn gấp 2 lần chữ số 

hàng trăm, chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng trăm là số 

liền sau 0, chữ số hàng đơn vị khác 0. 

Bài giải 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

  



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 02 

Phần I: Trắc nghiệm 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Dãy số nào dưới đây được viết theo thứ tự từ bé đến lớn? 

A. 8890; 8889; 8888; 8887 B. 9997; 9998; 9999; 10000 

C. 10000; 9000; 8000; 7000 D. 9999; 8888; 7777; 6666 

Bài 2: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Đoạn AB dài 12cm, M là trung điểm của đoạn AB. Hỏi độ dài đoạn MB bằng bao 

nhiêu? 

A. 12cm B. 6cm C. 24cm D. 0cm 

Bài 3: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

a) 1m ….. 785mm 

Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. >                 B. =                             C. < 

b)  5m ….. 50dm 

Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. >                 B. =                             C. < 

c) 3km ….. 3100m 

Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. >                 B. =                             C. < 

Phần II: Tự luận 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

Bài 4: Đặt tính rồi tính: 

981 + 3057 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

2548 + 1603 

………………… 

………………… 

………………… 

6700 + 300 

………………. 

………………. 

………………. 

4713 + 3087 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

Bài 5: Tìm x: 

a) 𝑥 – 2457 = 6894 

…………………………….. 

…………………………….. 

b) 𝑥 – 5000 = 4999 

…………………………….. 

…………………………….. 

Bài 6: Viết các số 8120, 8021, 2081, 1082: 

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 

 ............................................................................................................................  

a) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 

 ............................................................................................................................  

Bài 7: Cho hình vẽ sau: 

 

Tính độ dài đoạn AB, biết AN dài 14cm; N là trung điểm của AO; O là trung điểm 

của AB. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

  



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 03 

Phần I: Trắc nghiệm 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Trong các số sau, số nào bé nhất? 

A. 4831 B. 3841 C. 3148 D. 4138 

Bài 2: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Dòng nào dưới đây gồm các tháng có 31 ngày? 

A. Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 9, tháng 11. 

B. Tháng 2, tháng 4, tháng 6, tháng 8, tháng 10, tháng 12. 

C. Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 8, tháng 9, tháng 11. 

D. Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12. 

Bài 3: Điền dấu >, <, = vào ô trống: 

a) 1km  999m b) 1 tuần  200 giờ 

c) 60 phút  2600 giây d) 365 ngày  52 tuần 

Phần II: Tự luận 

Bài 4: Tính: 

a) 2638 + 4152 – 3708 = ………. b) 8542 – 1837 + 2336 = ………. 

Bài 5: Tìm x: 

a) 𝑥 + 4567 = 8301 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

b) 𝑥 – 2150 = 3487 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

Bài 6: Mai mua nước uống hết 6000 đồng. Mai đưa cô bán hàng 1 tờ 2000 đồng, 

1 tờ 5000 đồng. Hỏi cô bán hàng trả lại Mai bao nhiêu tiền? 

Bài giải 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

Bài 7: Trong kho có 7484l dầu, lần thứ nhất người ta bán 2038l, lần thứ hai bán 

3108l. Hỏi bây giờ cửa hàng còn lại bao nhiêu lít dầu? 

Bài giải 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

  



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 04 

Phần I: Trắc nghiệm 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Ngày 15 tháng 8 là chủ nhật. Ngày 15 tháng 9 năm đó là thứ mấy? 

A. Chủ nhật B. Thứ hai C. Thứ ba D. Thứ tư 

Bài 2: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

a) Các bán kính có trong hình tròn sau là: 

A. OA, AB, OB B. OB, OC, AB 

C. OA, OB, OC D. AB, OA, OC 

b) Đường kính có trong hình tròn sau: 

A. OA B. OB C. OC D. AB 

c) Tâm hình tròn sau là: 

A. A B. B C. C D. O 

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

 

Bài 4: Viết thành phép nhân và ghi kết quả: 

M: 1000 + 1000 + 1000 = 1000 x 3 = 3000 

a) 2000 + 2000 + 2000 + 2000 = ......................................................................  

b) 2017 + 2017 + 2017 =  ..................................................................................  

c) 111 + 111 + 1111 + 1111 + 1111 =  .............................................................  

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 

 

A 

B 

C 

O 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

Phần II: Tự luận 

Bài 5: Mỗi ngày siêu thị bán được 1271kg táo. Hỏi 3 ngày như thế siêu thị bán 

được bao nhiêu ki-lô-gam táo? 

Bài giải 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

Bài 6: Tìm một số biết rằng số đó chia cho số lớn nhất có 1 chữ số thì được kết 

quả là số lẻ bé nhất có 4 chữ số khác nhau. 

Bài giải 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

Bài 7: Hai bạn Hà và Mai đi xe buýt. Giá vé một người đi xe buýt là 2000đồng/một 

lượt. Hỏi hai bạn cả đi lẫn về hết bao nhiêu tiền? 

Bài giải 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

  



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 05 

Phần I: Trắc nghiệm 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

a) Kết quả của phép tính 1719 x 5 là: 

A. 6565 B. 8595 C. 5555 D. 7595 

b) Kết quả của phép tính 1269 : 3 là: 

A. 423 B. 1023 C. 4023 D. 432 

Bài 2: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Một mảnh đất hình vuông có cạnh là 1015m. Người ta chăng dây xung quanh 

mảnh đất. Hỏi đoạn dây đó phải dài bao nhiêu mét? (Biết chỗ buộc, nối không 

đáng kể) 

A. 4030m B. 4040m C. 406m                   D. 4060m 

Bài 3: Cho bảng sau: 

Số bị chia (A) 2150 1688 

Số chia 1001 (B) 8 

Thương 8 5 (C) 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

a) Số (A) trong bảng trên là: 

A. 8888 B. 8008 C. 8118 D. 1881 

b) Số (B) trong bảng trên là: 

A. 430 B. 410 C. 412 D. 402 

c) Số (C) trong bảng trên là: 

A. 311 B. 2101 C. 1011 D. 211 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

Phần II: Tự luận 

Bài 4: Đặt tính rồi tính: 

7821 x 3 

…………… 

…………… 

…………… 

8376 x 2 

……………… 

……………… 

……………… 

1983 x 5 

………………. 

………………. 

………………. 

Bài 5: Đặt tính rồi tính: 

a) 1521 : 3 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

b) 2382 : 6 

……………… 

……………… 

……………… 

c) 2130 : 5 

………………. 

………………. 

………………. 

Bài 6: Một cửa hàng có 2635m vải, cửa hàng đã bán 
1

5
 số vải. Hỏi bây giờ cửa 

hàng còn lại bao nhiêu mét vải? 

Bài giải 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

  



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 06 

Phần I: Trắc nghiệm 

Bài 1: Nối số viết bằng chữ số La Mã với cách đọc số đó: 

 

 

 

 

Bài 2: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

 

Đồng hồ chỉ: 

A. 12 giờ 

B. 9 giờ 

C. 3 giờ 

D. 9 giờ 30 phút 

Đồng hồ chỉ: 

A. 3 giờ 

B. 2 giờ 30 phút 

C. 2 giờ 33 phút 

D. 2 giờ 35 phút 

Đồng hồ chỉ: 

A. 3 giờ 35 phút 

B. 6 giờ 15 phút 

C. 7 giờ 20 phút 

D. 6 giờ 19 phút 

Bài 3: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Có thể xếp được tối đa bao nhiêu số La Mã từ đúng 2 que diêm: 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 

Phần II: Tự luận 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 

X XII V XX III VI 

Năm Sáu Mười Mười hai Ba Hai mươi 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

Bài 4: Đặt tính rồi tính: 

a) 3124 x 5 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

b) 6392 x 4 

……………… 

……………… 

……………… 

c) 1265 : 5 

………………. 

………………. 

………………. 

d) 2793 : 3 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

 

Bài 5: Tìm x: 

a) 𝑥 : 4 = 8216 

………………. 

………………. 

b) 𝑥 x 5 = 6125 

……………….. 

……………….. 

c) 𝑥 : 3 = 2109 

……………….. 

……………….. 

d) 𝑥 : 6 = 2537 

………………... 

………………… 

Bài 6: Ngày mùng 3 của tháng 8 nào đó là Thứ sáu. Hỏi ngày cuối cùng của tháng 

8 đó là ngày thứ mấy? 

 .................................................................................................................................  

Bài 7: Một đội công nhân sửa đường trong 5 giờ sửa được 1825m đường. Hỏi 

trong 8 giờ đội đó sửa được bao nhiêu mét đường? 

Bài giải 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

  



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 07 

Phần I: Trắc nghiệm 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Số lớn nhất trong các số X, XI, IX, XII là: 

A. X B. IX C. XII D. XI 

Bài 2: Nối các đồ vật với giá tiền thích hợp: 

  
 

 

   

 

Bài 3: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Một hộp bút chì có 1 tá bút. Hỏi 5 hộp như thế có bao nhiêu cái bút? 

A. 50 cái B. 60 cái C. 5 cái D. 12 cái 

Phần II: Tự luận 

Bài 4: Tính giá trị biểu thức: 

a) 6524 : 4 x 3 = …………….. b) 5215 : 5 x 6 = ……………… 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

Bài 5: An có 20000 nghìn đồng để mua đồ dùng học tập. An mua một cái bút chì 

giá 5000 đồng, 1 hộp bút có giá 9000 đồng. Hỏi An còn lai bao nhiêu tiền? 

Bài giải 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

Bài 6: Có 4824kg kẹo xếp đều vào trong 6 thùng. Hỏi 8 thùng như vậy có tất cả 

bao nhiêu ki-lô-gam kẹo? 

Bài giải 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

Bài 7: 5 thùng táo có tất cả 125 quả. Hỏi 9 thùng như vậy có tất cả bao nhiêu quả? 

Bài giải 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

  



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 08 

Phần I: Trắc nghiệm 

Bài 1: Điền Đ (Đúng) hoặc S (Sai) vào ô trống: 

Cho dãy số 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43: 

a) Dãy số trên có 8 số.  

b) Dãy số trên gồm cả số chẵn và số lẻ.  

c) Số thứ 3 của dãy là số 31.  

d) Số 19 là số thứ 4 của dãy.  

Bài 2: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước giá tiền thích hợp của các đồ dùng học 

tập sau: 

 
 

 

A. 10.000đ 

B. 50.000đ 

C. 100.000đ 

D. 200.000đ 

A. 5.000đ 

B. 25.000đ 

C. 75.000đ 

D. 95.000đ 

A. 5.000đ 

B. 35.000đ 

C. 55.000đ 

D. 65.000đ 

 

 

 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

Bài 3: Bảng dưới đây thống kê số liệu nộp kế hoạch nhỏ của các lớp trong khối 3 

trường Đoàn Kết: 

Lớp 3A 3B 3C 3D 

Số kg thu được 316kg 357kg 302kg 295kg 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

a) Lớp quyên góp được nhiều nhất là: 

A. 3A B. 3B C. 3C D. 3D 

b) Lớp quyên góp được ít nhất là: 

A. 3A B. 3B C. 3C D. 3D 

c) Lớp quyên góp được nhiều nhất hơn lớp đứng thứ hai là: 

A. 31kg B. 39kg C. 41kg D. 49kg 

Phần II: Tự luận 

Bài 4: Cho dãy số 1, 2, 4, 8,… 

Tìm quy luật và viết thêm 3 số tiếp theo vào dãy số trên. 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................  

Bài 5: Mua 3 quyển vở hết 15000 đồng. Hỏi mua 5 quyển vở như thế hết bao 

nhiêu tiền? 

Bài giải 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................  



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

Bài 6: Có 2 kho gạo chứa tất cả 3820kg gạo. Nếu chuyển 120kg gạo của kho thứ 

nhất sang kho thứ hai thì số gạo của 2 kho bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi kho có 

bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

Bài giải 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

Bài 7: Có 4 bạn An, Bình, Chi, Dũng có số tuổi lần lượt là 6 tuổi, 8 tuổi, 7 tuổi 

và 5 tuổi và số cân nặng lần lượt là 20kg, 36kg, 27kg và 15kg. Em hãy lập bảng 

thống kê số liệu với những tiêu chí do em lựa chọn. 

Bài giải 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................  

  



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 

Phần I: Trắc nghiệm 

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

a) Số lớn nhất có 4 chữ số là 9000.  

b) Số bé nhất có 4 chữ số là 1000.  

c) Số liền sau số 9999 là 1000.  

d) Số bé nhất có 4 chữ số khác nhau là 1023.  

Bài 2: Nối mỗi biểu thức với kết quả đúng: 

 

 

 

Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

a) Ngày 30 tháng 7 là ngày thứ Sáu thì ngày 3 tháng 8 cùng năm đó là: 

A. Thứ Hai B. Thứ Ba C. Thứ Năm D. Thứ Sáu 

b) Đồng hồ bên chỉ: 

A. 3 giờ 8 phút 

B. 4 giờ 40 phút 

C. 3 giờ 40 phút 

D. 4 giờ kém 8 phút 

c) Tìm y biết: y : 7 = 1050. Vậy y là: 

A. 7350 B. 150 C. 7550 D. 7650 

 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 

(4575 + 145) : 5 

7082 – 1425 x 3 

39599 

944 

2807 

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

Bài 4: Điền vào chỗ chấm: 

a) 5m 6dm = ….. cm 6m 7cm = ….. cm 

b) Trong ba giỏ cam có 1035 quả cam. Năm giỏ cam như thế có ….. quả cam.  

c) Hiện nay bố 42 tuổi, biết 3 năm nữa bố gấp 3 lần tuổi con. Hiện nay tuổi 

con là: ….. tuổi 

Bài 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Cho hình vẽ bên, ta có: 

A. M là trung điểm ở giữa hai điểm A và P. 

B. M là trung điểm của đoạn AP. 

C. Ba điểm C, M, N không thẳng hàng. 

D. A là điểm ở giữa hai điểm C và N. 

Phần II: Tự luận 

Bài 6: Đặt tính rồi tính: 

a) 4637 + 1526 

………………. 

………………. 

………………. 

b) 7542 – 835  

………………. 

………………. 

………………. 

c) 2425 x 4 

……………. 

……………. 

……………. 

d) 8106 : 7 

……………. 

……………. 

……………. 

Bài 7: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 72m. Chiều rộng bằng 
1

4
 chiều 

dài. Tính chu vi mảnh vườn đó. 

Bài giải 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

  

 

A 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 
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PHIẾU ÔN TẬP SỐ 09 

Phần I: Trắc nghiệm 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

a) Số sáu mươi tám nghìn chín trăm linh hai được viết là: 

A. 68920 B. 68902 C. 68290 D. 68092 

b) Chữ số 5 trong số 52307 có giá trị là: 

A. 50000 B. 5000 C. 500 D. 500000 

Bài 2: Nối số với cách đọc số đó: 

 

 

 

 

Bài 3: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

a) Số liền trước và liền sau của số 99 999 lần lượt là: 

A. 99 998 và 99 910 B. 89 999 và 100 000 

C. 99 998 và 100 000 D. 89 999 và 99 910 

b) Số liền trước và liền sau của số 36 109 lần lượt là: 

A. 26 109 và 36 110 B. 36 108 và 36 120 

C. 26 109 và 36 101 D. 36 108 và 36 110 

c) Số liền trước và liền sau của số 10 000 lần lượt là: 

A. 9 999 và 10 001 B. 10 999 và 21 111 

C. 10 099 và 10 001 D. 19 999 và 20 000 

 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 

15206 

73909 

65452 

Bảy mươi ba nghìn chín trăm linh chín 

Sáu mươi lăm nghìn bốn trăm năm mươi hai 

Mười lăm nghìn hai trăm linh sáu 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 15824, 15825, 15826, ………., ………, 15829, ……….. 

b) 31000, 32000, ………., …………, 35000, ………. 

Phần II: Tự luận 

Bài 5: Tìm số liền trước và số liền sau của số lẻ lớn nhất có 5 chữ số khác nhau. 

 .................................................................................................................................  

Bài 6: Cho các chữ số 3, 5, 6, 0, 7. 

Tìm tổng của số lớn nhất và số bé nhất được viết bởi 5 chữ số trên. 

 .................................................................................................................................  

Bài 7: Viết số lớn nhất có 5 chữ số có tổng các chữ số bằng 26. 

 .................................................................................................................................  
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PHIẾU ÔN TẬP SỐ 10 

Phần I: Trắc nghiệm 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

a) Số liền sau của số 52819 là: 

A. 52821 B. 52830 C. 52818 D. 52820 

b) Số liền trước của số 72812 là: 

A. 72811 B. 72814 C. 72822 D. 72810 

Bài 2: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

A. Diện tích tam giác ABD lớn hơn diện tích tam giác BDC. 

B. Diện tích tam giác ABD nhỏ hơn diện tích tam giác BDC. 

C. Diện tích tam giác ABD bằng diện tích tam giác BDC. 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 3: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

a) 37824 ….. 38724 

Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. > B. = C. < 

 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 

A 

D C 

B 
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b) 42150 + 80 ….. 42230 

Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. > B. =  C. < 

c) 5768 + 124 ….. 5824 

Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. > B. = C. < 

Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là: ………. 

b) Số bé nhất có 5 chữ số khác nhau là: ………… 

c) Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số có chữ số hàng trăm là 7, chữ số hàng chục là 

5 là: ………. 

Phần II: Tự luận 

Bài 5: Tìm x: 

a) 𝑥 + 4857 = 8013 

……………………….. 

……………………….. 

b) 𝑥 – 1256 = 3202 

……………………….. 

……………………….. 

c) 𝑥 : 5 = 379 + 821 

……………………….. 

……………………….. 

d) 𝑥 x 3 = 6318 + 1407 

……………………….. 

……………………….. 

Bài 6: Một hình chữ nhật có chu vi bằng 44cm. Nếu bớt chiều dài đi 3cm chuyển 

sang chiều rộng thì được một hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó. 

Bài giải 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

Bài 7: An ra hiệu sách mua 5 quyển vở. Bình mua 8 quyển vở như thế. Bình phải 

trả hơn An 18000 đồng. Tính giá tiền một quyển vở. 

Bài giải 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  
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PHIẾU ÔN TẬP SỐ 11 

Phần I: Trắc nghiệm 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

  

 

 

 

 

 

a) Hình có diện tích lớn nhất là: 

A. A B. B C. C D. D 

b) Hình có diện tích bé nhất là: 

A. A B. B C. C D. D 

c) Hình có diện tích bằng nhau là: 

A. A B. B C. C D. D 

Bài 2: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

a) Một hình vuông có cạnh 3cm, chu vi hình vuông đó là: 

A. 9cm B. 12cm C. 9cm2 D. 12cm2 

b) Một hình vuông có cạnh 8cm, diện tích hình vuông đó là: 

B. 32cm B. 64cm C. 32cm2 D. 64cm2 

 

 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 

   

    

   

           

    

    

    

    

    

 

  

  

 
 

         A    B            C D 
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Bài 3: Nối hình vẽ với số đó diện tích thích hợp: 

 

 

 

 

 

 

 

Phần II: Tự luận 

Bài 4: Đặt tính rồi tính: 

a) 16824 + 42108 

………………….. 

………………….. 

………………….. 

b) 31612 + 6012 

………………… 

………………… 

………………… 

c) 50861 + 21903 

………………….. 

………………….. 

………………….. 

d) 79831 + 2539 

………………… 

………………… 

………………… 

Bài 5: Tìm một số biết rằng nếu giảm số đó đi 3 lần rồi cộng với số lẻ nhỏ nhất 

có 5 chữ số thì được số lớn nhất có 3 chữ số. 

Bài giải 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

Bài 6: Một hình vuông có chu vi là 24cm. Tính diện tích hình vuông đó. 

Bài giải 

28cm2 10cm2 16cm2 

5cm 

2cm 

4cm 

4cm 4cm 

7cm 
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 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

Bài 7: Một cửa hàng có 2 kho gạo. Kho thứ nhất có 16120kg gạo nếp và gạo tẻ. 

Kho thứ hai có 12630kg gạo cả hai loại. Biết cả hai kho có 9840kg gạo nếp. Tính 

số ki-lô-gam gạo tẻ của cả 2 kho. 

Bài giải 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  
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PHIẾU ÔN TẬP SỐ 12 

Phần I: Trắc nghiệm 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Một hình vuông có cạnh 5cm. Chu vi hình vuông đó là: 

A. 25cm B. 20cm2 C. 20cm D. 10cm 

Bài 2: Nối chiếc túi với tổng số tiền có trong túi thích hợp: 

   

   

Bài 3: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Tổng của số lớn nhất có 5 chữ số toàn chữ số chẵn và số bé nhất có 5 chữ số toàn 

chữ số lẻ là: 

A. 99999 B. 111110 C. 77777 D. 108909 

Phần II: Tự luận 

Bài 4: Tính: 

a) 57823 + 12031 = ……… b) 61280 – 32005 = ………. 

c) 32715 + 60071 = ………. d) 91360 – 57143 = ………. 

Bài 5: Tìm x: 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 

2.000 đồng 

5.000 đồng 

20.000 đồng 

 

5.000 đồng 

10.000 đồng 

20.000 đồng 

 

10.000 đồng 

5.000 đồng 

50.000 đồng 

 

65.000 đồng 27.000 đồng 35.000 đồng 
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a) 𝑥 – 3128 = 51104 – 16497  

………………………………… 

………………………………… 

b) 𝑥 + 16218 = 72904 – 51892  

………………………………… 

………………………………… 

 

Bài 6: Lan có 30 000 đồng. Lan mua vở hết 18 000 đồng, mua bút hết 5000 đồng. 

Hỏi Lan còn lại bao nhiêu tiền? 

Bài giải 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

Bài 7: Cho một hình vuông có chu vi là 40cm. Người ta mở rộng hình vuông về 

cả 2 phía bên trái và bên phải mỗi bên 2cm thì được một hình chữ nhật. Tính diện 

tích hình chữ nhật đó. 

Bài giải 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  
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PHIẾU ÔN TẬP SỐ 13 

Phần I: Trắc nghiệm 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Thương của phép chia 48309 : 3 là: 

A. 16103 B. 1613 C. 16130 D. 16030 

Bài 2: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước số thích hợp để điền vào các ô trống 

tương ứng của từng hàng: 

a)   

 

A. 2 281 

B. 85 740 

C. 63 335 

A. 17 148 

B. 12 667 

C. 11 406 

A. 38 002 

B. 49 000 

C. 51 444 

b)  

 

A. 51 384 

B. 48 264 

C. 48 385 

A. 8 044 

B. 8 564 

C. 8 064 

A. 38 736 

B. 38 216 

C. 38 236 

Bài 3: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Tích của số liền sau của số bé nhất có 5 chữ số và 7 là: 

A. 70000 B. 69993 C. 70007 D. 50005 

Phần II: Tự luận 

Bài 4: Đặt tính rồi tính: 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 

 50222 
: 5 x 3 − 1222 

12846 12     x 4 : 6 + 30172 
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11507 x 3 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

48024 : 3 

……………… 

……………… 

……………… 

30121 x 6 

…………… 

…………… 

…………… 

72150 : 5 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

Bài 5: Tính giá trị của biểu thức: 

a) 13543 + 14357 : 7 = ……… b) 14834 x 5 – 21803 = ……….. 

 

Bài 6: Một cửa hàng nhập về 68480 bộ sách giáo khoa. Tuần đầu, cửa hàng đó đã 

bán được 
1

4
 số bộ sách nhập về. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu bộ? 

Bài giải 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

Bài 7: Một trường tiểu học mua sách bổ sung cho thư viện. Có 6400 quyển được 

đóng vào 8 thùng. Cô thư viện lấy 6 thùng sách chia đều vào các ngăn, mỗi ngăn 

8 quyển để trưng bày. Hỏi thư viện trường tiểu học đó có bao nhiêu ngăn trưng 

bày. 

Bài giải 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  
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PHIẾU ÔN TẬP SỐ 14 

Phần I: Trắc nghiệm 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Giá trị của biểu thức 18330 : 3 x 5 là: 

A. 30550 B. 10998 C. 1222 D. 3055 

Bài 2: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Có 24 cái bánh được xếp vào 3 hộp. Hỏi có 56 cái bánh như thế thì xếp được bao 

nhiêu hộp? 

A. 6 hộp B. 7 hộp C. 8 hộp D. 9 hộp 

Bài 3: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Một tấm bìa hình vuông có chu vi là 2dm 4cm. Diện tích tấm bìa đó là: 

A. 16cm2 B. 96cm2 C. 36cm2 D. 36dm2 

Phần II: Tự luận 

Bài 4: Đặt tính rồi tính: 

a) 3126 x 4 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

71213 x 6 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

b) 62220 : 6 

……………… 

……………… 

……………… 

80984 : 8 

………………. 

………………. 

………………. 

Bài 5: Tìm x: 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 
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a) 𝑥 + 4592 = 11218 x 5 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

b) 𝑥 – 31107 = 12480 : 4 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Bài 6: Một thửa ruộng thu hoạch được 25131kg khoai. Người ta đã bán được 
1

3
 số 

khoai. Số khoai còn lại được chia vào các túi, mỗi túi 3kg. Hỏi số khoai còn lại 

đóng được bao nhiêu túi? 

Bài giải 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

Bài 7: Một hình chữ nhật có chu vi là 32cm. 

Người ta chia hình chữ nhật đó thành 3 hình 

vuông bằng nhau. Tính diện tích của một hình 

vuông nhỏ.  

Bài giải 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  
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PHIẾU ÔN TẬP SỐ 15 

Phần I: Trắc nghiệm 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

5km 8m = ….. m 

A. 5008m B. 508m C. 58m D. 580m 

Bài 2: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Chu vi hình vuông nhỏ là 32cm. Chu vi hình vuông lớn  

bằng bao nhiêu xăng-ti-mét? 

 

 

Bài 3: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 42570 ….. 51812 – 10704  b) 31821 x 5 ….. 16003 

c) 42876 – 11234 ….. 35182 

Phần II: Tự luận 

Bài 4: Cho các số 23456, 23465, 23546, 23645. 

a) Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn. 

 ............................................................................................................................  

b) Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé. 

 ............................................................................................................................  
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A. 128cm B. 64cm C. 256cm D. 36cm 
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Bài 5: Tìm tổng và hiệu của số lẻ nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau và số chẵn lớn 

nhất có 5 chữ số. 

Bài giải 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

Bài 6: An có một cuộn dây dài 20cm. An muốn cho Nguyên một đoạn dây dài 5m 

để làm diều mà không có thước đo. Hỏi An phải làm như thế nào? 

Bài giải 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

Bài 7: Năm nay mẹ hơn tổng số tuổi của 2 con là 15 tuổi. Hỏi 3 năm nữa tuổi mẹ 

hơn tổng số tuổi của 2 con là bao nhiêu tuổi? 

Bài giải 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

  



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 16 

Phần I: Trắc nghiệm 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Số lớn nhất trong các số sau XI, XXI, VII, VIII là: 

A. XI B. VI C. VIII D. XXI 

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống: 

a)   

 

A. 7151 

B. 7155 

C. 7111 

A. 42 930 

B. 42 666 

C. 42 906 

A. 43 440 

B. 42 372 

C. 42 396 

 

b)   

 

A. 1 014 

B. 4 056 

C. 5 906 

A. 11 812 

B. 622 

C. 2 028 

A. 277 

B. 6 920 

C. 5 514 

Bài 3: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

a) 6m 2cm  600cm 

Dấu thích hợp điền vào ô trống là: 

A. > B. =  C. < 

b) 27cm  2dm 
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Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 

35755      : 5 x 6 − 534 

 1384   x 2 + 4892 : 5 
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Dấu thích hợp điền vào ô trống là: 

A. > B. = C. < 

c) 1 giờ  40 phút 

Dấu thích hợp điền vào ô trống là: 

A. > B. = C. < 

 

d) 1000g  1kg 

Dấu thích hợp điền vào ô trống là: 

A. >  B. = C. < 

Phần II: Tự luận 

Bài 4: Đặt tính rồi tính: 

a) 72163 + 19341 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

b) 52896 – 14205 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

c) 37162 x 5 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

d) 69104 : 4 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

Bài 5:  Tính bằng cách nhanh nhất: 

a) 185 + 76 + 15 + 124 = ……… b) 36 x 6 + 36 x 4 = …………. 

Bài 6: Tìm một số biết số đó gấp lên 3 lần rồi trừ đi 8121 thì được 85143. 

Bài giải 

 ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................ 
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 ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................  

Bài 7: Mẹ cho hai anh em mỗi người 60000 đồng để mua đồ dùng học tập. 

Anh mua hết 
1

2
 số tiền, em mua hết 

1

3
 số tiền. Hỏi anh đã tiêu nhiều hơn em bao 

nhiêu tiền? 

Bài giải 

 ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................  
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PHIẾU ÔN TẬP SỐ 17 

Phần I: Trắc nghiệm 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Số lớn nhất trong các số 37859, 37985, 37589, 38759 là: 

A. 37895 B. 37859 C. 38759 D. 37589 

Bài 2: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Mua 4 hộp bánh phải trả 44000 đồng. Hỏi mua 7 hộp bánh như thế phải trả bao 

nhiêu tiền? 

A. 44000 đồng B. 77000 đồng         C. 55000 đồng         D. 66000 đồng 

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 4m 5dm = ….. dm 

A. 45 B. 405 C. 4005 D. 450 

b) 3 giờ = …….phút 

A. 60 B. 180 C. 24 D. 72 

c) 6dm 7cm = ….. cm 

A. 607 B. 670 C. 67 D. 6007 

d) 8kg 5g = ….. g 

A. 85 B. 805 C. 8005 D. 80005 

e) 9km 218m = ………m 

A. 9218 B. 90218 C. 1118 D. 309 

g) 7dm2 = ……….cm2 

A. 70 B. 700 C. 7000 D. 70000 
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Bài 4: Điền vào chỗ chấm: 

Đồng hồ chỉ mấy giờ? 

 

Phần II: Tự luận 

Bài 5: Tìm x: 

a) 𝑥 : 7 = 36124 – 15003  

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

b) 𝑥 x 3 = 18924 + 531 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

Bài 6: Một thửa ruộng hình vuông có chu vi 36m. Người ta dùng 
1

3
 diện tích 

thửa ruộng để trồng rau, phần còn lại để trồng khoai. 

a) Tính diện tích đất để trồng khoai. 

b) Diện tích trồng khoai nhiều hơn diện tích trồng rau bao nhiêu m2? 

Bài giải 

 ....................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................  
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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 

Phần I: Trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng (bài 1, 2, 3): 

Bài 1: Số 40254 đọc là: 

A. Bốn mươi hai trăm năm mươi bốn. 

B. Bốn mươi nghìn hai trăm năm mươi tư. 

C. Bốn chục nghìn hai trăm năm mươi tư. 

D. Bốn không hai năm bốn đơn vị. 

Bài 2: Một trường tiểu học có 1000 học sinh đồng diễn thể dục, xếp thành 8 

hàng. Trong đó có 5 hàng múa vòng. Hỏi trường có bao nhiêu học sinh múa 

vòng? 

A. 125 B. 1600 C. 725 D. 625 

Bài 3: Ngày 30 tháng 4 năm nay là Chủ nhật. Hỏi ngày 1 tháng 6 năm nay là thứ 

mấy? 

A. Thứ Tư B. Thứ Năm C. Thứ Sáu D. Thứ Bảy 

Bài 4: Điền số đo thích hợp vào ô trống: 

a)   

 

 

b)   

 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 

   907kg 

Giảm 7 lần Tăng 1408kg 

11402cm2  907kg 
Tăng 5 lần Giảm 41278cm2 
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Bài 5: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô trống: 

a) 53787 + 17220  53220 + 17787 

b) 10000 – 3000 + 825  10000 – (3000 + 825) 

c) 4525 x 3 + 4525 x 2  4525 x 6 

Bài 6: Dựa vào bảng thống kê số lượng học sinh khối 3 dự thi các cuộc thi trên 

Internet. Em hãy điền số còn thiếu vào chỗ chấm: 

                         Năm học 

Cuộc thi 

2015 - 2016 2016 - 2017 

Giải Toán trên Internet 61 130 

Tiếng Anh trên Internet 35 78 

a) Năm học 2016 – 2107, số lượng học sinh khối 3 dự thi giải Toán trên 

Internet nhiều hơn năm học 2015 – 2016 là ……….học sinh. 

b) Tổng số học sinh dự thi trên Internet ttrong năm học 2016 – 2017 của học 

sinh khối 3 là ……….học sinh. 

Phần II: Tự luận 

Bài 7: Tính giá trị biểu thức: 

a) 6 x (4708 – 159) : 2 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

b) 12565 : (25 : 5) 

              ……………………….. 

              ……………………….. 

              ……………………….. 

              ……………………….. 

Bài 8: Một cửa hàng tháng thứ nhất bán được 1548kg gạo, tháng thứ hai số gạo 

bán được bằng 
1

3
 số gạo đã bán của tháng thứ nhất. Hỏi cả hai tháng bán được bao 

nhiêu ki-lô-gam gạo? 
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Bài giải 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

Bài 9: Tìm một số biết rằng số đó chia cho số chẵn lớn nhất có một chữ số thì 

được thương là 15 và dư 6. 

Bài giải 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  


